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2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai) 

2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai) 

3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba) 

3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba) 

ABC Activity –Based Costing (phân bổ chi phí theo hoạt động) 

AH Số giờ máy (hoặc số giờ lao động) thực tế (Actual Hours) 

AP Đơn giá thực tế của vật liệu (Actual Price) 

AQ Khối lƣợng vật liệu sử dụng thực tế (Actual Quantity) 

AR Đơn giá nhân công thực tế (Actual Rate) 

AVOR 

Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung thực tế (Actual 

Variable Overhead Rate) 

BCĐKT Bảng cân đối kế toán 

BCVT Bƣu chính viễn thông 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

Bp Biến phí 

BTC Bộ Tài Chính 

BTS Trạm thu  phát (Base Station) 

BTT&TT Bộ Thông tin truyền thông 

CDMA Tiêu chuẩn di động CDMA 

CNSX Công nhân sản xuất 

CNTT Công nghệ thông tin 

CP&GT Chi phí và giá thành 

CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp 

CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

CPSX Chi phí sản xuất 

CPSXC Chi phí sản xuất chung 



 

 

CSHT Cơ sở hạ tầng 

CVP Chi phí – sản lƣợng – lợi nhuận 

DAXD Dự án xây dựng 

ĐHKTQD Đại học Kinh tế quốc dân 

DN Doanh nghiệp 

DNVTDĐ DN viễn thông di động 

Đp Định phí 

DT Doanh thu 

ĐTVT Điện tử viễn thông 

EAV Economic value added  (Giá trị gia tăng) 

EVN Mobile Di động điện lực 

F Chênh lệch có lợi (Favorable) 

FPT Tập đoàn FPT 

GPRS Tiêu chuẩn di động GPRS 

GSM Tiêu chuẩn di động Châu Âu 

HLR Hệ thống điều khiển 

HTMobile Di động Hà Nội (Hà Nội Telecom) 

IN Hệ thống thông minh 

KPCĐ Kinh phí công đoàn 

KTCP Kế toán chi phí 

KTQT Kế toán quản trị  

KTQTCP Kế toán quản trị chi phí 

KTTC Kế toán tài chính 

KTTKTC Kế toán thống kê tài chính 

KTTN Kế toán trách nhiệm 

L/C Thƣ tín dụng 

L/G Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

LEV Chênh lệch hiệu quả lao động (Labour Efficiency Variance) 

LRV Chênh lệch đơn giá nhân công (Labour Rate Variance) 



 

 

LV 

Tổng chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp (Labour 

Variance) 

MMS Tin nhắn đa phƣơng tiện (Multimedia Messages) 

MPV Chênh lệch giá vật liệu (Material Price Variance) 

MSC Hệ thống tập trung thuê bao 

MUV 

Chênh lệch lƣợng vật liệu tiêu hao (Material Usage 

Variance) 

MV Tổng chênh lệch chi phí vật liệu (Material Variance) 

NĐ Nghị định 

NVL Nguyên vật liệu 

QLDN Quản lý doanh nghiệp 

RI Residual Income (Lợi nhuận còn lại) 

ROI Return on Investment (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tƣ) 

Saigon Postel Công ty Bƣu chính viễn thông Sài Gòn 

SH 

Số giờ lao động theo định mức cho số lƣợng sản phẩm sản 

xuất thực tế (Standard Hours) 

SMS Tin nhắn (Short Messages) 

SP Đơn giá định mức vật liệu (Standard Price) 

SQ 

Khối lƣợng vật liệu theo định mức cho số lƣợng sản phẩm 

sản xuất thực tế (Standard Quantity) 

SR Đơn giá nhân công định mức  (Standard Rate) 

SVOR 

Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung định mức (Standard 

Variable Overhead Rate) 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TCP Tổng chi phí 

TCT Tổng công ty 

TSCĐ Tài sản cố định 

TT&TT Thông tin và Truyền thông 

U Chênh lệch bất lợi (Unfavorable) 



 

 

USD Đô la Mỹ 

VAS Dịch vụ giá trị gia tăng 

Viettel Tập đoàn viễn thông quân đội 

Vinaphone Công ty dịch vụ viễn thông 

VMS Công ty Thông tin di động 

VNPT Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam 

VOEV 

Chênh lệch hiệu quả biến phí sản xuất chung (Variable 

Overhead Efficiency Variance) 

VOSV 

Chênh lệch lƣợng biến phí sản xuất chung  (Variable 

Overhead Spending Variance) 

VOV 

Tổng chênh lệch biến phí sản xuất chung (Variable 

Overhead Variance) 

VT Viễn thông 

VTC Tổng công ty truyền thông và đa phƣơng tiện VTC 

VTCĐMĐ Viễn thông cố định mặt đất 

VTCĐVT Viễn thông cố định vệ tinh 

VTDĐMĐ Viễn thông di động mặt đất  

WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới 

XN Xí nghiệp 

XNK Xuất nhập khẩu 

 


